MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ 11 – CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
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	4. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi


	4.1. Vai trò của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi.
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
MÔN: CÔNG NGHỆ 11– CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	1
	4. Phòng trị bệnh cho vật nuôi
	4.1. Vai trò của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi.
	Nhận biết:

- Nêu được ý nghĩa của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi.
	1

(C1)
	
	

	
	
	4.2. Một số bệnh phổ biến trong chăn nuôi 


	Nhận biết:

- Trình bày được đặc điểm một số bệnh phổ biến trên trâu bò.
- Kể tên một số biện pháp phòng, trị một số bệnh phổ biến trong chăn nuôi.

Thông hiểu:

- Phân tích được nguyên nhân gây ra một số bệnh phổ biến trên gia súc.

- Tóm tắt được một số biện pháp phòng, trị một số bệnh phổ biến trong chăn nuôi.
	2

(C2); (ý D câu 1 Phần II)
	3

(C3);
(ý B,C câu 1 phần II)
	1

(ý A câu 1 phần II)

	2
	5. Công nghệ chăn nuôi
	5.1. Chuồng nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	Nhận biết:

- Trình bày được vai trò của chuồng nuôi.

- Trình bày được đặc điểm của các loại chuồng nuôi phổ biến.
Thông hiểu:
- Phân tích được đặc điểm của các kiểu chuồng nuôi phổ biến.
Vận dụng:

- Áp dụng được các loại chuồng nuôi vào thực tế chăn nuôi.
	2

(C4,5)
	1
(C6)
	1

(C7)

	
	
	5.2. Quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi phổ biến.


	Nhận biết:

- Nêu được một số yêu cầu cơ bản về thức ăn đối với các loại vật nuôi phổ biến.

- Nêu được một số yêu cầu cơ bản về chuồng nuôi và cách chăm sóc đối với các loại vật nuôi phổ biến.

Thông hiểu

- Phân tích được một số yêu cầu cơ bản về chăm sóc đối với các loại vật nuôi phổ biến.
Vận dụng:

- Áp dụng được một số yêu cầu cơ bản về thức ăn đối với các loại vật nuôi phổ biến.

- Áp dụng được công nghệ cao trong chăn nuôi
	4

(C8,9);
(ý A,B câu 2 phần II)
	2

(C10);
(ý C câu 2 phần II)
	2

(Câu 11);
(ý D câu 2 phần II)

	
	
	5.3. Chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.


	Nhận biết:

- Trình bày được các bước trong quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.

- Trình bày được nội dung các bước trong quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.

Vận dụng:
- Thực hiện được các bước trong quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.
	2

(C12, 13)
	
	1

(C14)

	
	
	5.4. Chăn nuôi công nghệ cao 
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm chăn nuôi công nghệ cao.

Thông hiểu

- Phân tích được các bước trong quy trình chăn nuôi gà đẻ thu trứng tự động.
	1

(C15)
	1

(C16)
	

	
	
	5.5. Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi.


	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm, vai trò của bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi.

Thông hiểu

- Phân tích được ý nghĩa, vai trò của công nghệ cao trong bảo quản, chế biến sản phẩm chăn nuôi.

- Phân tích được nguyên lý của công nghệ cao trong chế biến sản phẩm chăn nuôi.

Vận dụng

- Đề xuất được phương pháp bảo quản, chế biến phù hợp cho một sản phẩm chăn nuôi phổ biến ở gia đình, địa phương.
	1

(C17)
	2
(C18, 19)
	2
(C20);
(Câu 1 Phần III)

	3
	6. BVMT trong chăn nuôi
	6.1. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
	Nhận biết:

- Liệt kê được các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.


	1

(C21)
	
	

	
	Tổng số câu
	
	14
	9
	7


ĐỀ BÀI
PHẦN I (7,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 21. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án)
Câu 1. “Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi” là tác dụng của việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi ở

A. vai trò về khoa học.



B. vai trò đối với sức khoẻ cộng đồng.
C. vai trò về bảo vệ môi trường.


D. vai trò về kinh tế.
Câu 2. Bệnh tụ huyết trùng trâu bò thường xảy ra vào thời gian nào? 

A. Mùa xuân.               B. Mùa khô.

C. Mùa mưa.                D. Quanh năm.
Câu 3. Trong một số bệnh phổ biến ở lợn, bệnh nào dưới đây không có thuốc đặc trị ?

A. Bệnh đóng dấu lợn.



B. Bệnh giun đũa lợn.

C. Bệnh dịch tả lợn cổ điển.


D. Bệnh phân trắng lợn con.

Câu 4. Vai trò của chuồng nuôi gồm:

(1) Bảo vệ môi trường.

(2) Giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết.

(3) Giúp vật nuôi hạn chế tiếp xúc mầm bệnh.

(4) Nâng cao năng suất chăn nuôi.

A. (1),(2),(3)

B. (1),(3),(4)

C. (1),(2),(4)

D. (2),(3),(4)
Câu 5. Chuồng gà đẻ nuôi lồng được thiết kế khác chuồng gà nuôi nền ở

A. hệ thống vệ sinh.
   B. hệ thống lồng nuôi.
C. hệ thống tản nhiệt.      D. hệ thống thông gió.

Câu 6. Câu nào sau đây không đúng về kiểu chuồng kín?

A. Chuồng được thiết kế khép kín hoàn toàn với hệ thống kiểm soát tiểu khí hậu chuồng nuôi tự động.
B. Chuồng kiểu này phù hợp với phương thức nuôi tại gia, quy mô nhỏ, góp phần giữ gìn vệ sinh chung.

C. Kiểu chuồng này dễ quản lí và kiểm soát dịch bệnh do ít chịu tác động của môi trường bên ngoài.

D. Chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống khá lớn.

Câu 7. Ở mô hình chăn nuôi gà đẻ công nghệ cao, gà được nuôi tập trung trong
A. chuồng kín có hệ thống kiểm soát nhiệt độ tự động và hệ thống camera giám sát.
B. chuồng kín hở linh hoạt có hệ thống biến đổi tiểu khí hậu và hệ thống cảm biến.
C. chuồng hở có hệ thống lưu thông gió và hệ thống camera giám sát.
D. chuồng hở có hệ thống cảm biến tác động môi trường xung quanh và camera giám sát.
Câu 8. Cần bổ sung cho gà đẻ trứng ăn tự do bột vỏ trứng, bột xương, bột vỏ sò để

A. bổ sung Canxi.
B. bổ sung Protein.

C. bổ sung Vitamin C.
D. bổ sung chất béo.

Câu 9. Số lượng ổ đẻ phù hợp cho gà đẻ trứng là

A. khoảng 1 gà mái/1 ổ đẻ.



B. khoảng 2 gà mái/1 ổ đẻ.


C. khoảng 3 gà mái/1 ổ đẻ.



D. khoảng 4 gà mái/1 ổ đẻ.
Câu 10. Khi bò đang trong thời gian vắt sữa thì chế độ chiếu sáng được khuyến cáo như thế nào?
A. 10 giờ sáng + 14 giờ tối.



B. 12 giờ sáng + 12 giờ tối.


C. 16 giờ sáng + 8 giờ tối.



D. 18 giờ sáng + 6 giờ tối.

Câu 11. Lợn có khối lượng 50kg thì khối lượng thức ăn cần thiết là bao nhiêu kg/ngày?
A. 2 kg.

B. 4 kg.

C. 6 kg.

D. 8 kg.

Câu 12. Câu nào sau đây không đúng về việc chuẩn bị con giống theo tiêu chuẩn VietGAP?
A. Nhập con giống cần tuân thủ các quy định gồm: giấy kiểm dịch, có công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo, có quy trình chăn nuôi cho từng giống.
B. Giống mới không được cách li, cần nuôi cùng với giống cũ để hoà nhập ngay.
C. Giống vật nuôi được đánh dấu để quản lí.
D. Áp dụng phương thức quản lí “cùng vào – cùng ra” theo thứ tự ưu tiên: cả khu → từng dãy chuồng → từng chuồng → từng ô.
Câu 13. Bước đầu tiên trong quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP là
A. chuẩn bị con giống.


B. chuẩn bị chuồng trại và thiết bị chăn nuôi.
C. ghi chép hồ sơ.



D. quản lý dịch bệnh.
Câu 14. Nội dung nào không đúng về những yêu cầu để quản lí dịch bệnh đối với một trang trại theo tiêu chuẩn VietGAP?
A. Phải có quy trình phòng bệnh phù hợp với từng đối tượng nuôi.

B. Có nguồn cung tài chính từ các công ty lớn cùng ngành.
C. Có đầy đủ trang thiết bị và quy trình vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.
D. Có bác sĩ thú y theo dõi sức khoẻ vật nuôi.
Câu 15. Chăn nuôi công nghệ cao là
A. mô hình chăn nuôi đáp ứng đủ mọi quy chuẩn của Cách mạng công nghiệp 4.0.
B. mô hình chăn nuôi ứng dụng các công nghệ, máy móc hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi và giảm nhân công lao động.
C. yếu tố nền tảng của xây dựng một đất nước có sự tự chủ cao, không lo ràng buộc với các nước trên thế giới.

D. mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, không lo ràng buộc với các nước trên thế giới.

Câu 16. Đâu là quy trình chăn nuôi gà đẻ thu trứng tự động?
A. Vận chuyển theo băng chuyền ( Robot phân loại trứng ( Diệt khuẩn, phân nhóm ( Đóng hộp chuyển về kho và sử dụng.
B. Robot phân loại trứng  ( Vận chuyển theo băng chuyền ( Diệt khuẩn, phân nhóm ( Đóng hộp chuyển về kho và sử dụng
C. Vận chuyển theo băng chuyền  ( Diệt khuẩn, phân nhóm ( Robot phân loại trứng ( Đóng hộp chuyển về kho và sử dụng.
D. Vận chuyển theo băng chuyền ( Robot phân loại trứng ( Đóng hộp, diệt khuẩn, phân nhóm ( Chuyển về kho và sử dụng.

Câu 17. Đâu là vai trò của bảo quản các sản phẩm chăn nuôi?

(1) Nâng cao hiệu quả sử dụng sản phẩm.

(2) Giảm chất lượng sản phẩm.

(3) Tăng khả năng xuất khẩu, mở rộng thị trường cho sản phẩm.

(4) Tăng năng lực cho ngành chế biến.

(5) Ổn định giá cả, đảm bảo cung ứng kịp thời cho thị trường.

A. (1),(2),(3),(4).
B. (1),(3),(4),(5).
C. (2),(3),(4),(5).
D. (1),(2),(4),(5).

Câu 18. Trong chế biến sản phẩm chăn nuôi, việc tạo ra nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng sẽ giúp 

A. nâng cao giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

B. kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm.
C. tiêu diệt một số mầm bệnh trong thực phẩm.

D. tăng giá trị kinh tế.
Câu 19. Nguyên nhân tạo ra sản phẩm thịt hộp có hương vị mới là do
A. tác động của vi sinh vật có ích lên sản phẩm trong quá trình chế biến.
B. sự biến tính của các nguyên liệu trong quá trình chế biến.
C. trong quá trình chế biến cho thêm hương liệu và các loại phụ gia thực phẩm.
D. nhiệt độ cao làm cho Protein biến tính, thay đổi tính chất vật lý của sản phẩm.
Câu 20. Xúc xích được chế biến từ thịt bò, thịt lợn hoặc thịt gà kết hợp với gia vị và hương liệu bằng phương pháp

A. nhồi thịt đã xay nhuyễn vào vỏ collagen hoặc cellulose.

B. nhồi thịt đã thái nhỏ vào khuôn có sẵn.

C. nhồi thịt đã xay nhuyễn vào lòng lợn.

D. xay nhuyễn và trộn hỗn hợp sau đó gói vào lá chuối hoặc lá dong.

Câu 21. Đâu không phải chất thải lỏng trong chăn nuôi?

A. Nước tiểu vật nuôi.

B. Nước tắm.

C. Nước ao.

D. Nước rửa chuồng.
PHẦN II (2.0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý A,B,C,D ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai)
Câu 1. Ông Nam là chủ một trang trại chăn nuôi lợn thịt khi phát hiện con vật có các dấu hiệu bất thường như sốt cao, mệt mỏi, bỏ ăn, tiêu chảy, có xuất huyết trên da....Ông Nam đã làm những việc sau:

A. Mang một số con lợn chưa có biểu hiện bất thường ra chợ bán.

B. Đóng cửa khu vực chăn nuôi.
C. Mua thuốc kháng sinh về điều trị cho lợn.
D. Báo cho cán bộ thú y và chính quyền địa phương.
Câu 2. Minh và Hồng được  nhà trường cho đi thăm quan mô hình chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn xã Bản Vược. Sau khi về Minh và Hồng đưa ra kết luận như sau:

A. Nền chuồng có thể lát gạch hoặc bê tông, tránh láng xi măng trơn trượt.
B. Khi nuôi lợn ở giai đoạn nhỏ cần cung cấp thức ăn có hàm lượng Protein cao hơn so với các giai đoạn sau.
C. Khi phân đàn, cần đảm bảo khối lượng lợn trong cùng một lô không nên chênh lệch quá nhiều.

D. Áp dụng mô hình chăn nuôi công nghệ cao thì lợn sẽ lớn nhanh hơn.
PHẦN III (1.0 điểm). Tự luận 

Câu 1. Hôm nay Bạn Lan sang nhà em chơi và được ăn thử món sữa chua do em làm. Sau khi ăn xong Lan thấy rất ngon và cũng muốn học làm để cho gia đình cùng thưởng thức. Em hãy chỉ giúp Lan các bước làm sữa chua đơn giản tại nhà.
Hướng dẫn chấm

PHẦN I (7,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 21. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án)


Mỗi ý đúng 0,33 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	C
	D
	B
	B
	A
	A
	D
	C
	A
	B

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	
	
	

	Đáp án
	B
	B
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	
	
	


PHẦN II (2.0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý A,B,C,D ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai)


Mỗi câu được tối đa 1 điểm


Học sinh lựa chọn chính xác 1 ý được 0,1 điểm


Học sinh lựa chọn chính xác 2 ý được 0,25 điểm


Học sinh lựa chọn chính xác 3 ý được 0,5 điểm


Học sinh lựa chọn chính xác 4 ý được 1 điểm

	Đáp án
	Câu 1
	Câu 2

	A
	S
	S

	B
	Đ
	Đ

	C
	S
	Đ

	D
	Đ
	S


 PHẦN III (1.0 điểm). Tự luận 

	Tên các bước
	Nội dung các bước làm sữa chua

	Các bước tiến hành


	– Lấy 100 ml sữa đặc cho vào ống đong. Rót thêm 350 ml nước sôi, khuấy đều.

– Để nguội đến 400C cho 1 hộp sữa chua Vinamilk, khuấy đều.

– Đưa vào tủ ấm 400C hay hộp xốp trong 6 – 8 giờ để sữa đông tụ lại là sữa chua đã được hình thành.

– Bảo quản sữa chua trong tủ lạnh và sử dụng.


(HS trả lời đúng mỗi ý được 0,25đ. HS có thể trả lời theo các cách khác và sáng tạo thêm các loại sữa chua hương vị khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
